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Đơn vị: 13-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương phépLương SP

Trừ tiền
ăn

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

40.662.8463.708.500220.000443.700290.000435.0002.319.80044.371.3464.026.3461540.345.00079Tổ quản lý011

13.310.931865.30055.000141.80063.70095.500509.30014.176.2311.224.231512.952.000A206.366.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

9.672.9001.008.10055.000106.80080.600120.900644.80010.681.0001.550.00059.131.000A188.060.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

9.540.615842.50055.000103.80065.10097.700520.90010.383.1151.252.11559.131.000A186.511.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

8.138.400992.60055.00091.30080.600120.900644.8009.131.0009.131.000A238.060.000Phó phòngTrịnh Văn TrungHL-032264

72.111.3458.113.500200.200605.000802.400619.800929.5004.956.60080.224.845278.0000,203.863.653185.276.1922470.807.000215Tổ chuyên viên082

6.779.115697.50055.00074.80054.10081.100432.5007.476.6151.039.61556.437.000A165.406.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003715

7.328.684761.70055.00080.90059.60089.400476.8008.090.384278.0000,20687.6923687.69236.437.000A175.960.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000356

7.280.415761.20055.00080.40059.60089.400476.8008.041.6151.604.61576.437.000A165.960.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000347

6.826.554756.60055.00075.80059.60089.400476.8007.583.1541.146.15456.437.000A185.960.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001818

5.721.400715.60055.00064.40056.80085.200454.2006.437.0006.437.000A205.677.000Chuyên viênTrần Văn ThanhHL-039659

5.721.400715.60055.00064.40056.80085.200454.2006.437.0006.437.000A205.677.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-0348610

5.749.900687.10055.00064.40054.10081.100432.5006.437.0006.437.000A235.406.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102111

5.721.400715.60055.00064.40056.80085.200454.2006.437.0006.437.000A235.677.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195012

7.234.523730.90055.00079.70056.80085.200454.2007.965.4231.528.42376.437.000A235.677.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194613

7.190.862701.60055.00078.90054.10081.100432.5007.892.4621.455.46276.437.000A235.406.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351814

6.557.092870.100200.20055.00074.30051.50077.200411.9007.427.192990.19256.437.000A165.149.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017915

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2018

112.774.19111.822.000200.200825.0001.246.100909.8001.364.5007.276.400124.596.191278.0000,207.889.999335.276.19224111.152.000294                  Tổng cộng


